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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 10/6/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Văn phòng Chính phủ
	293/QĐ-VPCP
	02/6/2023
	Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	198/TB-VPCP
	31/5/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	4033/VPCP-TH
	02/6/2023
	Chương trình công tác tháng 6/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	4
	Thủ tướng Chính phủ
	18/CT-TTg
	30/5/2023
	Chỉ thị về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ
	
	

	5
	Văn phòng Chính phủ
	199/TB-VPCP
	31/5/2023
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề nghị ban hành chính sách ưu đãi giá điện tại các trụ sạc xe điện
	
	

	6
	Thủ tướng Chính phủ
	492/CĐ-TTg
	31/5/2023
	Công điện chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
	
	

	7
	Thủ tướng Chính phủ
	517/CĐ-TTg
	06/6/2023
	Công điện về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới
	
	

	8
	Văn phòng Chính phủ
	216/TB-VPCP
	08/6/2023
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện mùa khô năm 2023
	
	

	9
	Thủ tướng Chính phủ
	20/CT-TTg
	08/6/2023
	Ban hành Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
	
	

	10
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4110/BKHĐT-PTHTĐT
	31/5/2023
	Về việc thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	5636/BTC-HCSN
	01/6/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	
	

	12
	Bộ Tài Chính
	34/2023/TT-BTC
	31/5/2023
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	15/7/2023
	

	13
	Bộ Tài Chính
	5693/BTC-VUI
	05/6/2023
	V/v giải đáp khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện Đề án 06
	
	

	14
	Chính phủ
	27/2023/NĐ-CP
	31/5/2023
	Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	15/7/2023
	

	15
	Thủ tướng Chính phủ
	15/2023/QĐ-TTg
	31/5/2023
	Quyết định  quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.
	
	

	16
	Chính phủ
	26/2023/NĐ-CP
	31/5/2023
	Nghị định Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	
	

	17
	Bộ Tài Chính
	37/2023/TT-BTC
	07/6/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
	01/8/2023
	

	18
	Bộ Tài Chính
	33/2023/TT-BTC
	29/5/2023
	Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
	15/7/2023
	

	19
	Bộ Tài Chính
	36/2023/TT-BTC
	06/6/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
	21/7/2023
	

	20
	Bộ Tài Chính
	39/2023/TT-BTC
	09/6/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
	01/8/2023
	

	21
	Bộ Tài Chính
	5752/BTC-ĐT
	06/6/2023
	Rà soát vướng mắc Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
	
	

	22
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4245/BKHĐT-KTCNDV
	06/6/2023
	Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	4035/VPCP-KSTT
	02/6/2023
	Triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ
	
	

	24
	Thủ tướng Chính phủ
	641/QĐ-TTg
	05/6/2023
	Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	198/TB-VPCP
	31/5/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
	
	

	26
	Văn phòng Chính phủ
	493/TTg-KSTT
	01/6/2023
	Cài cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh
	
	

	27
	Văn phòng Chính phủ
	202/TB-VPCP
	02/6/2023
	TBKL của Thường trực CP tại cuộc họp về tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2023; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả triển khai công tác lập quy hoạch
	
	

	28
	Chính phủ
	87/NQ-CP
	02/6/2023
	Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	
	

	29
	Bộ Tài Chính
	5767/BTC-QLCS
	06/6/2023
	V/v Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	30
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	08/TT-BGTVT
	02/6/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	03/6/2023
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	198/TB-VPCP
	31/5/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	4031/VPCP-CN
	02/6/2023
	V/v: cho phép tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang -   Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang theo quy mô dự án đã được quyết định đầu tư
	
	

	33
	Thủ tướng Chính phủ
	648/QĐ-TTg
	07/6/2023
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống CHK, SB toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	34
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04/2023/TT-BTTTT
	31/05/2023
	V/v Ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	15/7/2023
	

	35
	Chính phủ
	30/2023/NĐ-CP
	08/6/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	8/6/2023
	

	36
	Văn phòng Chính phủ
	4035/VPCP-KSTT
	02/6/2023
	Triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ
	
	

	37
	Thủ tướng Chính phủ
	19/CT-TTg
	03/6/2023
	Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
	
	

	38
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	969/QĐ-BTTTT
	06/6/2023
	Công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
	
	

	39
	Thủ tướng Chính phủ
	641/QĐ-TTg
	05/6/2023
	Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.
	
	

	40
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1407/QĐ-BVHTTDL
	01/6/2023
	Về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: TRI THỨC VỀ CỌN NƯỚC CỦA NGƯỜI TÀY
	
	

	41
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1410/QĐ-BVHTTDL
	01/6/2023
	Về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: TRI THỨC VÀ TẬP QUÁN TRỒNG LÚA NƯỚC CỦA NGƯỜI TÀY
	
	

	42
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1409/QĐ-BVHTTDL
	01/6/2023
	Về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: LỄ NHẢY LỬA CỦA NGƯỜI PÀ THẺN
	
	

	43
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1408/QĐ-BVHTTDL
	01/6/2023
	Về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: LỄ HỘI ĐÌNH HỒNG THÁI
	
	

	44
	Văn phòng Chính phủ
	3878/VPCP-KGVX
	30/5/2023
	V/v Bộ LĐTBXH báo cáo tình hình cắt giảm lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam
	
	

	45
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2163/KH-BVHTTDL
	01/6/2023
	Kế hoạch Triển khai Chương trình phối hợp công atcs năm 2023 giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch
	
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	4067/VPCP-NN
	03/6/2023
	Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg.
	
	

	47
	Chính phủ
	31/2023/NĐ-CP
	09/6/2023
	Ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt.
	27/7/2023
	

	48
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1535/QĐ-BGDĐT
	31/5/2023
	Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	49
	Văn phòng Chính phủ
	702/CĐ-VPCP
	30/5/2023
	Công điện mời họp Phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương. Thời gian: 14g ngày 3/6/2023
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	200/TB-VPCP
	01/6/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam
	
	

	51
	Bộ Y tế
	3463/BYT-DP
	05/6/2023
	Công văn Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng
	
	

	52
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2752/BGDĐT-NGCBQLGD
	06/6/2023
	Tổ chức bồi dưỡng mô-đun 6, 7, 8 giáo viên, CBQLCSGD phổ thông theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT
	
	

	53
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2765/BGDĐT-CNTT
	06/6/2023
	Hướng dẫn khai thác dữ liệu dân cư phục vụ tuyển sinh đầu cấp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú
	
	

	54
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2766/BGDĐT-QLCL
	06/6/2023
	Phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023
	
	

	55
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	978/TB-BGDĐT
	06/6/2023
	Thông báo về việc tuyển chọn giáo viên, giảng viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2023-2025
	
	

	56
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1579/QĐ-BGDĐT
	07/6/2023
	Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023-2026
	
	

	57
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1578/QĐ-BGDĐT
	07/6/2023
	Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
	
	

	58
	 Thủ tướng Chính phủ
	16/2023/QĐ-TTg
	01/6/2023
	Về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
	01/6/2023
	

	59
	 Thủ tướng Chính phủ
	628/QĐ-TTg
	03/6/2023
	QĐ việc kiện toàn BCĐ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
	
	

	60
	 Thủ tướng Chính phủ
	17/2023/QĐ-TTg
	05/6/2023
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
	08/8/2023
	

	61
	Bộ Quốc phòng
	1861a/BQP
	05/6/2023
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng năm 2023
	
	

	62
	Văn phòng Chính phủ
	4033/VPCP-TH
	[bookmark: _GoBack]02/6/2023
	Chương trình công tác tháng 6/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	63
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1684/HD-BVHTTDL
	28/4/2023
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thay thế Hướng dẫn 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022)
	
	

	64
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3250/BKHĐT-KTHT
	27/4/2023
	Về việc hướng dẫn xác định "Lao động trẻ" trong thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg và Thông số 124/2021/TT-BTC
	
	

	65
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4148/BKHĐT-KTHT
	01/6/2023
	Về việc triển khai sơ kết Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	66
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	03/2023/TT-BTTTT
	30/5/2023
	Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025⋅
	30/5/2023
	

	67
	Thủ tướng Chính phủ
	611/QĐ-TTg
	01/6/2023
	Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045
	
	

	68
	Thủ tướng Chính phủ
	643/QĐ-TTg
	05/6/2023
	Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
	
	

	69
	Thủ tướng Chính phủ
	19/CT-TTG
	03/6/2023
	Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
	
	

	70
	Bộ Y tế
	12/2023/TT-BYT
	06/6/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
	06/6/2023
	

	71
	Thủ tướng Chính phủ
	641/QĐ-TTg
	05/6/2023
	Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.
	
	

	72
	Chính phủ
	32/2023/NĐ-CP
	09/6/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	09/6/2023
	

	73
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4110/BKHĐT-PTHTĐT
	31/5/2023
	Về việc thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ
	
	

	74
	Văn phòng Chính phủ
	198/TB-VPCP
	31/5/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
	
	

	75
	Thủ tướng Chính phủ
	493/TTg-KSTT
	01/6/2023
	Cài cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh
	
	

	76
	Văn phòng Chính phủ
	39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX
	02/6/2023
	QĐ Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
	
	

	77
	Chính phủ
	28/2023/NĐ-CP
	02/6/2023
	Nghị đinh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	

	78
	Thủ tướng Chính phủ
	20/CT-TTg
	08/6/2023
	Ban hành Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
	
	

	79
	Bộ Nội vụ
	2550/BNV-KHTC
	30/5/2023
	V/v tiếp tục rà soát, hoàn thiện Danh mục cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp
	
	

	80
	Thủ tướng Chính phủ
	613/QĐ-TTg
	01/6/2023
	Quyết định Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	81
	Chính phủ
	29/2023/NĐ-CP
	03/6/2023
	Nghị định Quy định về tinh giản biên chế
	20/7/2023
	



